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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Trung học chuyên nghiệp:

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến       /    

Nơi học (trường, thành phố):

Ngành học:

2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo từ 1999  đến  2004
Nơi học (trường, thành phố): Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành học: Thú y
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp “Thử nghiệm phân lập vi rút gây bệnh Lở mồm long móng từ một ổ dịch tự nhiên tại tỉnh QT”
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp:  05/2004, Khoa Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang - Bộ môn Vi sinh vật- Truyền nhiễm- Bệnh lý, khoa Thú y.
3. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo từ năm 2006  đến  năm 2008
Nơi học (trường, thành phố): Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành học: Thú y
Tên luận văn: Phân lập xác định một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Pasteurella multocida, Streptococcus suis và Actinobacillus pleuropneumoniae gây bệnh hô hấp ở lợn tại một số huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận”\

Tháng năm được cấp bằng:  05/2009, Khoa Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang - Bộ môn Vi sinh vật- Truyền nhiễm- Bệnh lý, khoa Thú y.
4. Tiến sĩ:
Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ 12/2014 đến  1/2018
Tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên luận án:  "Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến chất lượng phúc lợi động vật và năng suất chăn nuôi ở một số tỉnh Đồng Bằng sông Hồng"
Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Đình Tôn
Ngày và nơi bảo vệ: 7/1/2018 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh B2
6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2005 - nay
	Bộ môn Sinh lý- Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
	Giảng viên


IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Ngô Thị Thùy, Nguyễn Thị Phương Giang (2009). Tình hình áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 7, số 5- 2009.

2. Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Phương Giang (2012). Sử dụng bột cánh hoa cúc vạn thọ (Marigold) như là một nguồn thức ăn bổ sung mới cho gà đẻ trứng thương phẩm ở Việt Nam. Tạp chí Chăn nuôi

3. Phạm Kim Đăng, Đặng Đình Trình, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang và Nguyễn Bá Tiếp (2016). Ảnh hưởng của probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu. Tạp chí Chăn nuôi, dố 213, tháng 11/2016.

4. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng; và Vũ Đình Tôn (2016). Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi đến nồng độ cortisol của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm. Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 12: 1903-1911

5. Hán Quang Hạnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Vũ Đình Tôn(2016). Welfare quality of gestation sows in different production systems in the Red River delta of Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế International Conference on Agriculture development in the context of international intergration: opportunities and challenges 2016.ISBN: 976-604-924-8

6. Pham Kim Dang, Dang Dinh Trinh, Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Thi Phuong Giang and Nguyen Ba Tiep (2016). Effect of heat resistance Bacillus spores as a probiotic feed supplement on the performance, intestinal microbiota composition and epithelial villum measurements of colored broilers. Journal of Animal Husbandry Sciene and Technology. No 213, 62-71.
7. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng; Marc Vandenheed; Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn (2017). Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi theo nhóm và chuồng nuôi theo cũi cá thể đến nồng độ cortisol trong nước bọt của lợn nái hậu bị. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 72 (tháng 2/2017)

8. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng; Marc Vandenheed; Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn (2017). Ảnh hưởng của kiều chuồng nuôi nhóm và nuôi cũi đến tập tính của lợn cái. Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi số 220-tháng 6 năm 2017.

9. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng; Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn (2017). Phúc lợi động vật của lợn cái nuôi nhóm với kiểu chuồng có sân và không có sân. Tạp chí Khoa học kỹ thuật số 222 tháng 8/2017: 89-94

10. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng; Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn (2018). Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng phúc lợi của lợn cái hậu bị và nái mang thai. Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2017, 15(6):776-785.

11. Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng; Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn (2017). Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến năng suất sinh sản của lợn nái. Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi số 224(9.17).

12. Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Vinh, Bui Huu Doan, Nguyen Thi Phuong Giang, Farnir Frédéric, Moula Nassim, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang (2019). Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin and growth hormone gene with growth traits of Mia Chicken. Indian J. Anim. Res. https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-animal-research/B-955. IF 0.2.

13. Nguyễn Thị Hải, Lê Văn Phan, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Hiệp, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng (2019). Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng progesterone. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 8 (17) 605-613.

14. Nguyễn Thị Hải, Lê Văn Phan, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Hiệp, Phạm Kim Đăng (2019). Sản xuất kháng thể đơn dòng trong xoang phúc mạc chuột BALB/C đặc hiệu cho Progessteron. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi số 10(250), 50-55.

15. Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Viet Linh, Nguyen Thi Phuong Giang, Bui Huu Doan and Pham Kim Dang (2018). Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers. Livestock Research for Rural Development 30 (9) 2018. 
ISSN 0121-3784. Scopus.

16. Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lê Văn Phan (2017) Production of hybridoma cell lines secreting monoclonal antibodies against Progesterone. J. Vietnamese Science and Technology, 8/2017. 45-52.

17. Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Ngoc Minh Tuan and Nguyen Thi Phuong Giang (2019). Jourmal of Animal husbandry sciences and technics, No 247, 8/201: 8-11

Reproductive and production performance of the Huong pig in the condition of households 

18. Son Trinh Hong, Vinh Nguyen Thi, Pham Pham Duy, Luc Do Duc, Dang Pham Kim, Giang Nguyen Thi Phuong, Tuan Nguyen Ngoc Minh, Thinh Nguyen Hoang (2020) Polymorphism of candidate genes related to the number of teat, vertebrae and ribs in pigs. Adv. Anim. Vet. Sci. 8(3): 229-233.
V. SỐ LƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐÃ ĐƯỢC CẤP
	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	


VI. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA:

	TT
	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	1
	 Điều tra tình hình áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và khống chế dịch bệnh tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm
	2006-2007
	Trường
	Tốt

	2
	Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của giống thỏ  Ré nuôi tại nông hộ trên địa bàn huyện Gia Lâm
	2007-2008
	Trường
	Tốt

	3
	Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của giống dê siêu thịt Boer nuôi tại nông hộ vùng đồi núi Tam Điệp, Nho Quan, Ninh Bình.
	2008-2009
	Bộ
	Tốt

	4
	Dùng giống đực Boer để cải tạo đàn dê cỏ tại tỉnh Yên Bái
	2009-2010
	Bộ
	Tốt

	5
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi sinh vật phát hiện dư lượng một số nhóm kháng sinh trong tôm
	2009-2010
	Bộ
	Tốt

	6
	Xây dựnng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang
	2009-2011
	Bộ
	Tốt

	7
	Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kan
	2011-2013
	Tỉnh
	Khá

	8
	Sử dụng bột cánh hoa cúc vạn thọ (Marigold) như là một nguồn thức ăn bổ sung mới cho gà đẻ trứng thương phẩm ở Việt Nam
	2013-2014
	Học viện
	Tốt

	9
	Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron phục vụ định hướng tạo Kit ELISA và que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò
	2015-2016
	Học viện
	Tốt

	10
	Đánh giá sự thay đổi hàm lượng Cortisol trong nước bọt của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm và kiểu chuồng
	2015-2016
	Học viện
	Tốt

	11
	Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán có thai sớm ở bò


	2017-2019
	Cấp Bộ
	Chưa nghiệm thu


VII. GIẢI THƯỞNG:
	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	


                                                                                      Hà Nội, Ngày 01  tháng 09 năm 2017
   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                                Người khai ký tên
            (ký tên, đóng dấu)        
                                                                                              Nguyễn Thị Phương Giang                                                     

